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TỔNG CỘNG               50.479                  14.503                  19.695 67,7%
Đã bao gồm vốn CTMTQG giao 
tại QĐ 2948/QĐ-UBND ngày 

20/8/2026

VỐN ĐÃ PHÂN BỔ 207.604    45.602 14.503 19.695 75,0%
Không bao gồm vốn CTMTQG 

giao tại QĐ 2948/QĐ-UBND ngày 
20/8/2026

A NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG        94.281 40.926 11.090 19.695

I Công trình đã quyết toán        34.682 

1
8128795 - Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai

         3.500 1.200,0 1.200,0
Đã QT VP

2
7980334 - Đường Ngã 3 nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván – khu nhà ông Ly 
Seo Tà, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.

         2.424 191,1 Đã QT PKT

3
7980335 - Đường Tiểu học – Nhà ông Hàm, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà  
tỉnh Lào Cai

         1.980 19,0 Đã QT PKT

4 8024807 - Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà          7.316 599,4 355,4 Đã QT PKT

5 8025598 - Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, xã Lùng Phình          7.856 78,0 Đã QT PKT

6
8096462 - Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Van Chư huyện Bắc Hà đến 
thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai

         2.001 786,0 Đã QT PKT

7
8096605 - Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai

         1.522 59,0 Đã QT PKT

8 8114821 - Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà          3.781 182,0 182,0
Đã QT PKT

9
8149397 - Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã 
Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Tỉnh Lào Cai.

         1.150 500,0 389,8
Thi công xong VP

10
8142479 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai, tỉnh 
Lào Cai

         2.000 200,0 200,0 279,8 BS vốn
Đã QT VP

11
8150529 - Sửa chữa trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma 
Cai (Điểm trường chính + PH Nà Chí Phàng 2 + Điểm Seng Sui)

            900 109,4 81,0 28,4
Đã QT VP

12 Đường trục thôn vào các hộ phía sau UBND xã Lùng Phình             252 68,25 BS vốn Đã QT VP\
II Công trình chuyển tiếp, hoàn thành        22.698 

1 8102900 - Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà          5.000 984,6 984,6
Hoàn thiện điều chỉnh dự án bổ 
sung HM PCCC 765 triệu đồng

VP

2
8159849 - Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tẩn Chư, 
huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

       17.380 8.000,0

Không có khối lượng giải ngân 
KHV năm 2026 do dư ứng lớn. 

Hiện đã tổ chức nghiệm thu giá trị 
lần 1 để trả ứng là 1,145/6,0 tỷ 

đồng VP

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày       tháng 9 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)
PHỤ BIỂU
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3
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường trung học cơ sở và trung học 
phổ thông Bắc Hà

            318 300,0 230,0
Hoàn thành chưa QT VP

III Công trình KCM        14.983 

1 8190960 - Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân, xã Lùng Phình             938 809,0 620,0 82,9 702,9
Thi công đổ xong bê tông mặt 

đường
PKT

2 8190662 - Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình             857 553,0 476,0 203,6 679,6
Thi công đổ xong bê tông mặt 

đường
PKT

3 8190665 - Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tà Chải, xã Lùng Phình          1.181 717,0 644,0 228,6 872,6
Thi công đổ xong bê tông mặt 

đường
PKT

4 8190664 - Đường QL4 đi Seng Sui, xã Lùng Phình             399 300,0 260,0 25,0 Đang tập kết VL PKT

5 8190958 - Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất, xã Lùng Phình             840 546,0 479,0 180,7 659,7
Thi công đổ xong bê tông mặt 

đường
PKT

6
8190959 - Đường từ hộ ông Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì Thào Ván, xã 
Lùng Phình

         2.045 1.250,0 1.000,0 187,5 Đã thi công xong phần mở nền PKT

7
8190961 - Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, xã Lùng 
Phình

            122 113,0 70,0 Chưa thi công PKT

8 8190663 - Đường từ thôn Chính Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình          3.381 2.807,0 1.000,0 760,0

Đến 20/9/2026 nhà thầu cần thi 
công khối lượng khoảng 1,1 tỷ 

đổng tương đương 1,1km đường 
bê tông 

PKT

9
8189622 - Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Van Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của 
Trạm y tế xã

            700 674,0 350,0 290,3 Thi công xong PKT

10
8189623 - Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài (cũ) thành điểm 
Trường chính Mầm non Lùng Phình

         2.000 1.925,8 1.000,0 829,5 Đang thi công PKT

11 8189621 - Cải tạo khuôn viên Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình             420 337,0 210,0 127,0 Thi công xong PKT

12 8199327 - Sửa chữa tuyến đường QL4E- Ông Ly Seo Tà, thôn Dì Thào Ván             800 770,3 533,7 Chưa thi công PKT

12
8203098 - Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) thành nhà bán trú trường 
PTDTBT Tiểu học Lùng Phình.

         1.000 962,9 678,9 235,8
Thi công đạt 100% khối lượng 

HĐXL
VHXH

13
8202908 - San tạo mặt bằng thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai ( Dọc 
QL4, từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến nhà Ông Sùng Seo Phổng)

            300 300,0 145,8 PKT

IV Công trình Chuẩn bị đầu tư        21.918 

12
 Đường Seng Sui -Nàng Cảng, xã Lùng Phình

         4.214 2.603,0 2.784,0
Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn 

tổ thợ thi công TTDVTH

13 Đường Lênh Sui Thàng - Nà Trí Chủ, xã Lùng Phình          4.077 2.761,8 3.079,0
Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn 

tổ thợ thi công TTDVTH

14 Đường TL159 - Trường TH Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình          2.034 1.520,8 1.603,0
Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn 

tổ thợ thi công TTDVTH

15 Đường Tẩn Chư Thượng, xã Lùng Phình.          1.245 1.046,0 1.023,0
Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn 

tổ thợ thi công TTDVTH

16 Đường giao thông khu vực chợ Văn hóa, xã Lùng Phình.             639 550,0 650,0
Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn 

tổ thợ thi công TTDVTH

17 Đường Lả Dì Thàng đi khu sản sản xuất thôn Sín Chải, xã Lùng Phình          2.461 1.863,3 2.107,0
Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn 

tổ thợ thi công TTDVTH
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18 Đường trường Mầm Non đi hộ ông Ma Xín Dùng, xã Lùng Phình          3.455 2.574,3 2.691,0
Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn 

tổ thợ thi công TTDVTH

19 Đường Seng Sui, Nà Mổ, xã Lùng Phình          3.793 2.733,0 2.231,0
Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn 

tổ thợ thi công TTDVTH
B NGÂN SÁCH TỈNH        95.717                       -   
I Công trình Chuẩn bị đầu tư        95.717                       -   

1 Nhà bán trú học sinh trường THCS số 1 Lùng Thẩn xã Lùng Phình          18.000 UBND tỉnh đã phê duyệt CTĐT
TTDVTH đại 

diện CĐT

2 Trường Mầm non Tả Van Chư, xã Lùng Phình          12.000 STC đang thẩm định CTĐT
TTDVTH đại 

diện CĐT

3 Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van Chư, Trường chính          18.000 STC đang thẩm định CTĐT
TTDVTH đại 

diện CĐT

4 Cấp điện sinh hoạt các cụm dân cư xã Lùng Phình          15.917 UBND tỉnh đã phê duyệt CTĐT
TTDVTH đại 

diện CĐT

5 Khu xử lý chất thải rắn xã Lùng Phình          31.800 UBND giao UBND xã lập CTĐT
TTDVTH đại 

diện CĐT
C CHƯƠNG TRÌNH MTQG 13.761      4.581 3.413,2
I Công trình quyết toán 10.761      

1
7980333 - Đường Cầu treo – Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh 
Lào Cai

         4.146 86,4 68,1 Đã QT PKT

7980335 - Đường Tiểu học – Nhà ông Hàm, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà  
tỉnh Lào Cai

25,0

7981268 - Đường Lả Dì Thàng đi xã Bản Phố, xã Tả Van Chư, huyện Bắc 
Hà, tỉnh Lào Cai

107,0

7981868 - Đường Seng Sui - Nà Mổ Cái, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai 28,0

7981869 - Đường liên thôn từ thôn Seng Sui đến thôn Nàng Cảng 2, xã Lùng 
Thẩn, huyện Si Ma Cai

8,0

8074653 - Đường Nàng Cảng 2 - Seng Sui xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai 26,7

8074654 - Đường QL4 - thôn Lênh Sui Thàng xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai 45,0

8074655 - Đường nội đồng Chính Chư Phìn 2 xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai 3,9

8074656 - Đường Lùng Sui - Lùng Cải xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai 6,7

8114821 - Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà 0,4 0,391

8114818 - Đường Pả Chư Tỷ- Quán Hóa xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà          1.970 8,8 8,8 Đã QT PKT
8118007 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (PH Nà 
Trí Phàng 1)

         4.645 507,0 338,8
Đã QT VP

1 7972194 - Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.          6.800 1.656,3 1.345,5 Đã QT VP

2
8156846 - Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai

         2.611 276,0
Đang lập BCQT

PKT

II Công trình chuyển tiếp          3.000 
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1
8158354 - Trường Mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng 
Phình, huyện Bắc Hà

         3.000 1.796,2 1.651,6
Thi công xong VP

D NGUỒN DỰ PHÒNG TW          3.845 
I Công trình chuyển tiếp 3.845        

8
Công trình thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy lợi Pả Chư Tỷ 2, 
thủy lợi Túng Súng, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai

         2.145 208,0
Thi công xong VP

9 Công trình Thủy lợi thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai          1.700 Đã QT VP

E VỐN GIAO CHƯA PHÂN BỔ TẠI QĐ 2948 NGÀY 20/8/2026                 4.877 

1 Chương trình MTQG NTM, GNBV và Phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN 3.722,0
Đã xin ý kiến TT ĐU, UBND về 

danh mục, CĐT xong
2 Chương trình MTQG về phát triển văn hóa 1.155,0 Đang rà soát




